
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

405 Đường 30 tháng 4, Khu 8, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

27/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SX TM DV CHIẾN LƯỢT XANH

3702612062

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 

4663

2. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô

7710

3. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

4. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

5. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

7. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống 

5610

8. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

9. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thủy sản, hải sản ; Bán buôn rau, quả, củ ; 
Bán buôn thực phẩm khác (cám; thức ăn gia súc, gia cầm)

4632

10. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

11. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh , trồng rau các loại

0118

12. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
Chi tiết: nhân giống các loại cây cảnh

0130

13. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hoa và cây cảnh, bán buôn nông, lâm sản 

4620

14. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên 
doanh 

4773

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SX TM DV CHIẾN LƯỢT 
XANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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15. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ (đồ dùng nội ngoại 
thất)

1629

16. Chăn nuôi trâu, bò 0141

17. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

18. Chăn nuôi gia cầm 0146

19. Khai thác và thu gom than bùn 0892

20. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết: Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ , nước ngọt

0322

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 
chưa được phân vào đâu (máy móc chuyên ngành xử lý rác 
thải, máy công nghiệp)

4659

22. Bán buôn gạo 4631

23. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

24. Chuẩn bị mặt bằng 4312

25. Xây dựng nhà các loại 4100

26. Chăn nuôi khác 0149

27. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: xây dựng dân dụng và công nghiệp

4290

28. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

29. Chăn nuôi dê, cừu 0144

30. Chăn nuôi lợn 0145

31. Thu gom rác thải không độc hại
Chi tiết: Thu gom rác thải công nghiệp và sinh hoạt

3811(Chính)

32. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, 
nguyên liệu để tái sinh
Bán buôn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp

4669

33. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

34. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

35. Sản xuất xe có động cơ 2910

36. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa máy nông nghiệp và máy lâm nghiệp và lấy 
gỗ

3312

37. Trồng cây ăn quả 0121

38. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào 
đâu (máy móc chuyên ngành xử lý rác thải, máy công nghiệp)

2829

39. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210
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9.500.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 371846791

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 460 Đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố 
Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 405 Đường 30 tháng 4, Khu 8, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DANH MINH NGỌC Nam
1986 Khơ-me Việt Nam

02/04/2014 Công an Kiên Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:        371846791
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 460 Đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố 
Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 405 Đường 30 tháng 4, Khu 8, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   DANH MINH NGỌC Nam

1985 Khơ-me Việt Nam

02/04/2014 Công an Kiên Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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